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	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:          /BC-SGDĐT
	Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2025



BÁO CÁO

Tổng kết việc thi hành các Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐND, 07/2024/NQ-HĐND, 08/2022/NQ-HĐND, 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam và Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) về chính sách đối với trẻ em, học sinh và cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

 
Kính gửi: UBND thành phố Đà Nẵng
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết việc thi hành các Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam; Điều 4 và Điều 5 Nghị quyết số 202/NQ-HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ), với các nội dung cụ thể như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
1.1. Bối cảnh trong nước 
Tổng kết việc thi hành chính sách đối với trẻ em mầm non, học sinh và cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong bối cảnh thực hiện chính quyền 02 cấp và sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) thành thành phố Đà Nẵng mới, mô hình chính quyền 02 cấp được triển khai từ ngày 01/7/2025.


Bên cạnh đó trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở nước ta đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm sóc trẻ em, đặc biệt yêu cầu đảm bảo quyền học tập, chăm sóc trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế, tạo bước đột phá về phát triển giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.
Các chủ trương này đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho trẻ mầm non và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, như: 
- Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP);
- Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (Nghị định số 66/2025/NĐ-CP);
- Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 về việc triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Kết luận số 130-KL/TW ngày 14/3/2025 về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Kết luận số 163-KL/TW ngày 06/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.
Từ ngày 01/7/2025, mô hình hành chính 2 cấp (tỉnh và xã) được đưa vào vận hành trên toàn quốc. Song song với quá trình thực hiện, Trung ương tiếp tục chỉ đạo rà soát, củng cố, hoàn thiện mô hình mới, bảo đảm sự thông suốt, hiệu quả, thích ứng tốt với yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Việc ban hành nhiều kết luận trong thời gian ngắn cho thấy quyết tâm chính trị rất cao, tầm nhìn tổng thể và sự chuẩn bị bài bản của Trung ương trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính hiện nay.
Tiếp tục thực hiện Thông báo số 522/TB-VPCP ngày 14/11/2024 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về định hướng giải pháp thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo theo Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

1.2. Bối cảnh quốc tế
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số sẽ tác động và mang lại những thay đổi đột phá và phát triển vượt trội của thế giới. Việt Nam hiện nay đang là nước đang tận dụng thời cơ này để làm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Trên phạm vi quốc tế, xu hướng bảo đảm quyền học tập, quyền phát triển toàn diện của trẻ em và người khuyết tật, đặc biệt trong giáo dục mầm non và phổ thông, là yêu cầu mang tính toàn cầu. Việt Nam là thành viên tích cực của nhiều công ước quốc tế liên quan, như:
- Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC, 1989) mà Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á phê chuẩn (năm 1990), trong đó khẳng định mọi trẻ em đều có quyền được học tập, chăm sóc, bảo vệ, không phân biệt dân tộc, giới tính, tình trạng sức khỏe hay hoàn cảnh xã hội.

- Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRPD, 2007), Việt Nam phê chuẩn năm 2014, nhấn mạnh nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong việc bảo đảm tiếp cận giáo dục hòa nhập và hỗ trợ đặc thù cho người khuyết tật.
- Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, đặc biệt là Mục tiêu 4 – Giáo dục có chất lượng, là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra yêu cầu: “Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1040/UBND-TH ngày 12/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuẩn bị nội dung trình kì họp HĐND thành phố cuối năm 2025, Sở GDĐT đã có Công văn số 1493/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 06/11/2025 về việc rà soát nội dung đề nghị trình HĐND thành phố kì họp cuối năm 2025;
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2872/UBND-TH ngày 13/10/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuẩn bị nội dung trình kì họp HĐND thành phố cuối năm 2025, ngày 24/10/2025 Sở GDĐT có Công văn số 1876/SGDĐT-GDTrH&HSSV về việc chuẩn bị dung trình kì họp HĐND thành phố cuối năm 2025.
Sở GDĐT đã tiến hành rà soát, đánh giá các Nghị quyết của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND thành phố Đà Nẵng (cũ)
 và tình hình triển khai thực hiện trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, Sở đã tổng hợp, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm khách quan, toàn diện, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm
pháp luật
Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể:

* Tỉnh Quảng Nam cũ
- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026 (gọi tắt là Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND); 

- Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026;
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026 (gọi tắt là Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND);
- Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026;
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ;
- Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
* Thành phố Đà Nẵng (cũ)
- Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND thành phố quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó có chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 
2.1. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND. 
2.1.1. Mặt tích cực

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông là người (DTTS) có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam (cũ) đang theo học tại các cơ sở giáo dục nhưng không đảm bảo điều kiện để được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 105/2020/NĐ-CP
 và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
 đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đến công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em có quyền được học tập, phát triển toàn diện về thể chất và đời sống tinh thần. Chính sách cũng là cơ chế tạo sự công bằng trong phát triển giáo dục, thể hiện tính nhân văn, thúc đẩy quá trình học tập của học sinh và mang lại những kết quả tốt đẹp trong tương lai. 

Các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương, đặc biệt đảm bảo quyền học tập của trẻ mầm non, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; học sinh có điều kiện đến trường, hạn chế thấp nhất học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi bỏ học. 
2.1.2. Kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí, cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non theo khoản 1, Điều 3 của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND 
	TT
	Năm học
	Số học sinh được thụ hưởng
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/tháng (đ)
	Tổng số tiền 
(đồng)

	1
	2021-2022
	947
	9
	160.000
	1.363.680.000

	2
	2022-2023
	1.032
	9
	160.000
	1.486.080.000

	3
	2023-2024
	902
	9
	160.000
	1.298.880.000

	4
	2024-2025
	841
	9
	160.000
	1.211.040.000

	
	Tổng cộng:
	
	
	5.359.680.000


b)  Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh phổ thông theo điểm a, khoản 2, Điều 3 của Nghị Quyết số 27/2021/NQ-HĐND và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND.

	TT
	Năm học
	Số học sinh được thụ hưởng
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/tháng
	Số tiền
(đồng)

	1
	2021-2022
	0
	9
	300.000
	56.019.600.000

	2
	2022-2023
	21.171
	9
	300.000
	57.161.700.000

	3
	HKI năm học 2023-2024
	21.182 
	5
	300.000
	31.773.000.000

	4
	HKII năm học 2023-2024
	21.182 
	4
	360.000
	30.502.080.000

	5
	2024-2025
	21.705 
	9
	360.000
	70.324.200.000 

	
	Tổng cộng: 
	
	
	245.780.580.000


c) Hỗ trợ chi phí học tập theo điểm b khoản 2 Điều 3 của Nghị Quyết số 27/2021/NQ-HĐND
	TT
	Năm học
	Số học sinh được thụ hưởng
	Số tiền hỗ trợ/năm học
	Số tiền
(Đồng)

	1
	2021-2022
	20.748
	120.000
	2.489.760.000

	2
	2022-2023
	21.171
	120.000
	2.540.520.000

	4
	2023-2024
	21.182
	120.000
	2.541.840.000

	5
	2024-2025
	21.705
	120.000
	2.604.600.000

	
	Tổng cộng: 
	
	10.176.720.000


d) Hỗ trợ học bổng chính sách theo điểm a, khoản 3, Điều 3 của Nghị Quyết số 27/2021/NQ-HĐND và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND
	TT
	Năm học
	Số học sinh được thụ hưởng
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/tháng
	Số tiền

(Đồng)

	1
	2021-2022
	222
	12
	800.000
	1.131.200.000

	2
	2022-2023
	227
	12
	800.000
	1.952.800.000

	3
	HKI năm học 2023-2024
	243
	6
	800.000
	1.032.700.000

	4
	HKII năm học 2023-2024
	246
	6
	900.000
	1.142.300.000

	5
	2024-2025
	255
	12
	900.000
	2.408.400.000

	
	Tổng cộng: 
	
	
	7.667.400.000


2.2. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.
2.2.1. Mặt tích cực 

Thực hiện Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, các cơ sở giáo dục công lập có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, đối với cấp học mầm non từ 4.470.000 đồng/tháng/định mức (năm học 2022-2023) được tăng lên 5.400.000 đồng/tháng/định mức (năm học 2023-2024) và 7.020.000 đồng/tháng/định mức (từ năm học 2024-2025 đến nay); Đối với cấp học phổ thông, từ năm học 2022-2023 đến nay, mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung là 300% mức lương cơ sở (tương đương với 7.020.000 đồng/tháng/định mức).

Với mức hỗ trợ nêu trên đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đến công tác chăm lo, giáo dục đối với trẻ em và học sinh phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thuộc các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP và Nghị định 116/2016/NĐ-CP; qua đó, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục lựa chọn, hợp đồng nhân viên nấu ăn đảm bảo yêu cầu, thực hiện tốt hơn cho các trường trong việc tổ chức bữa ăn học đường đối với trẻ em và học sinh bán trú.  

2.2.2. Kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ em mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập. 
a) Hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ em mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập (theo Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND)

	TT
	Năm học
	Số định suất nấu ăn
	Số tiền hỗ trợ/tháng

(đồng)
	Số tiền đã chi trả

(đồng)
	Ghi chú

	1
	2022-2023
	58
	4.470.000
	2.325.600.000
	Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND

	2
	2023-2024
	161
	5.400.000
	7.824.600.000
	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND

	3
	2024-2025
	177
	7.020.000
	10.494.600.000
	Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND

(Tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP)

	
	Tổng cộng
	
	
	20.644.800.000
	


b) Hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung (theo Điều 4 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND): Tương đương 300% mức lương cơ sở 

b1) Cấp tiểu học và THCS   

	TT
	Năm học
	Số nhân viên phục vụ

nấu ăn
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/tháng

(đ)
	Số tiền (đồng)

	1
	2022-2023
	267
	9
	4.470.000
	10.741.410.000



	2
	2023-2024
	272
	9
	5.400.000
	13.219.200.000


	

	3
	2024-2025
	270
	9
	7.020.000
	17.058.600.000



	
	Tổng cộng:
	
	
	
	41.019.210.000


b2) Cấp THPT

	TT
	Năm học
	Số nhân viên phục vụ

nấu ăn
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/tháng

(đ)
	Số tiền (đồng)

	1
	2022-2023
	45
	9
	4.470.000
	1.810.350.000



	2
	2023-2024
	46
	9
	5.400.000
	2.235.600.000



	3
	2024-2025
	47
	9
	7.020.000
	2.969.460.000



	
	Tổng cộng:
	
	
	
	7.015.410.000


2.3. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND.
2.3.1. Mặt tích cực

Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập và chính sách hỗ trợ cho học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ đã thể hiện sự quan tâm của thành phố đến công tác chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em có quyền được học tập, phát triển toàn diện về thể chất và đời sống tinh thần. Chính sách cũng là cơ chế tạo sự công bằng trong phát triển giáo dục, quan tâm đến các đối tượng trẻ em, học sinh khó khăn, yếu thế, thể hiện tính nhân văn, góp phần tạo điều kiện để các em được đến trường. 
Các chính sách hỗ trợ đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần những gia đình khó khăn được tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; học sinh có điều kiện đến trường, hạn chế thấp nhất học sinh vùng đồng bào DTTS và học sinh khuyết tật bỏ học. 

2.3.2. Kết quả thực hiện hỗ trợ kinh phí cho trẻ em và học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật từ năm học 2022-2023 đến năm 2024-2025 như sau:
a) Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (theo Điều 4 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND):
	TT
	Năm học
	Số học sinh
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ nội trú, bán trú/ tháng (đ)
	Tổng số tiền (đồng)

	1
	2022-2023
	60
	9
	1.000.000
	540.000.000

	2
	2023-2024
	60
	9
	1.000.000
	540.000.000

	3
	2024-2025
	60
	9
	1.000.000
	540.000.000

	
	Tổng cộng
	180
	
	
	1.620.000.000


b) Hỗ trợ cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số theo học nội trú tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT Phạm Phú Thứ (theo khoản 1, điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND) 
b1) Hỗ trợ nội trú: 
	TT
	Năm học
	Số học sinh
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ nội trú, bán trú/ tháng (đ)
	Tổng số tiền (đồng)

	1
	2022-2023
	96
	9
	1.200.000
	1.036.800.000

	2
	2023-2024
	84
	9
	1.200.000
	904.832.000

	3
	2024-2025
	79
	9
	1.200.000
	854.400.000

	
	Tổng cộng
	259
	
	
	   2.796.032.000


b2) Hỗ trợ học phẩm:
	TT
	Năm học
	Số học sinh
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ học phẩm/ tháng (đ)
	Tổng số tiền  

(đồng)

	1
	2022-2023
	89
	Năm học
	400.000
	35.600.000

	2
	2023-2024
	83
	
	400.000
	33.200.000

	3
	2024-2025
	77
	
	400.000
	30.800.000

	
	Tổng cộng
	249
	
	
	99.600.000   


c) Hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú (theo khoản 2, điểm a, b khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND) 
c1) Đối với học sinh tiểu học: 
	Năm học
	
	Số học sinh
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/ tháng (đồng)
	Tổng số tiền (đồng)

	2022-2023


	Tổng cộng năm học 2022-2023
	1.044.560.000

	
	Hộ dân tộc (Học phẩm)
	156
	9
	180.000
	252.720.000

	
	Hộ dân tộc (Tiền ăn)
	156
	9
	560.000
	791.840.000

	2023-2024
	Tổng cộng năm học 2023-2024
	1.028.760.000

	
	Hộ dân tộc (Học phẩm)
	155
	9
	180.000
	250.920.000

	
	Hộ dân tộc (Tiền ăn)
	155
	9
	560.000
	777.840.000

	2024-2025
	Tổng cộng năm học 2024-2025
	712.800.000

	
	Hộ dân tộc (Học phẩm)
	148
	9
	180.000
	239.040.000

	
	Hộ dân tộc (Tiền ăn)
	94
	9
	560.000
	473.760.000

	Tổng cộng
	2.786.120.000


c2) Đối với học sinh Mầm Non:

	Năm học
	
	Số học sinh
	Số tháng được hỗ trợ
	Số tiền hỗ trợ/ tháng (đồng)
	Tổng số tiền (đồng)

	2022-2023


	Tổng cộng năm học 2022-2023
	484.920.000

	
	Hộ dân tộc (Học phẩm)
	82
	9
	100.000
	73.600.000

	
	Hộ dân tộc (Tiền ăn)
	82
	9
	560.000
	411.320.000

	2023-2024
	Tổng cộng năm học 2023-2024
	569.220.000

	
	Hộ dân tộc (Học phẩm)
	96
	9
	100.000
	86.500.000

	
	Hộ dân tộc (Tiền ăn)
	96
	9
	560.000
	482.720.000

	2024-2025
	Tổng cộng năm học 2024-2025
	602.160.000

	
	Hộ dân tộc (Học phẩm)
	99
	9
	100.000
	89.250.000

	
	Hộ dân tộc (Tiền ăn)
	102
	9
	560.000
	512.910.000

	Tổng cộng
	1.656.300.000


d) Chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người DTTS đang học tại các trường trung học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú (theo điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND)

	Năm học 
	Thời gian hưởng (tháng/năm học)
	Số học sinh 
	Hỗ trợ học phẩm cho học sinh DTTS 250.000đ/hs/tháng
	Tổng
 số tiền

	Trường THCS Ông Ích Đường

	2022-2023
	9
	36
	250.000
	81.000.000

	2023-2024
	9
	42
	250.000
	94.500.000

	2024-2025
	9
	51
	250.000
	114.750.000

	Tổng cộng
	 
	290.250.000


3. Đánh giá chung.
Công tác đổi mới giáo dục và đào tạo trong những năm qua luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo được quán triệt sâu sắc trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. 
Công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, các chính sách của thành phố được các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo, thực hiện, trong đó có chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chính sách hỗ trợ nêu trên đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo việc thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt đảm bảo quyền học tập của trẻ mầm non, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục; trẻ mầm non, học sinh có điều kiện đến trường, hạn chế thấp nhất học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi bỏ học, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, các chính sách cho trẻ mầm non, học sinh vùng đồng bào dân tộc còn có một số hạn chế, khó khăn nhất định, các cơ chế chính sách của trung ương chưa bao phủ hết đối tượng là trẻ mầm non, học sinh người dân tộc thiểu số và miền núi, đối tượng yếu thế là học sinh người khuyết tật. Mặc dù thành phố Đà Nẵng (cũ), tỉnh Quảng Nam đã quyết tâm, tháo gỡ những khó khăn để ban hành các cơ chế, chính sách cho các đối tượng này, tuy nhiên mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này chưa bằng mức hỗ trợ theo chính sách của trung ương, do đó tuy cùng trường, cùng lớp, cùng một bàn ăn nhưng có chế độ ăn khác nhau (đơn cử, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số được hỗ trợ tiền ăn: 360.000 đồng/học sinh/tháng theo Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND so với 40% mức lương cơ sở/học sinh/tháng (tương đương 936.000 đồng/học sinh/tháng) theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ) tạo tâm lý so sánh giữa các em, gây khó khăn cho nhà trường trong việc tổ chức nấu ăn cho các em.
Để tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thiện các chính sách về giáo dục và đào tạo về phát triển giáo dục toàn diện, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm sóc trẻ em, đặc biệt yêu cầu đảm bảo quyền học tập, chăm sóc trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các nhóm yếu thế và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, cần phải ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phù hợp với yêu cầu thực tiễn và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng bước vào giai đoạn 2026–2030 với nhiều cơ hội và thách thức, nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách về giáo dục, cho trẻ mầm non, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, Sở GDĐT kính đề nghị UBND thành phố sớm trình HĐND thành phố tiếp tục ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (báo cáo);

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, 

Dân tộc và Tôn giáo;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở;
- Trưởng các phòng Sở;
- Lưu: VT, KHTC, GDTrH&HSSV.Hải
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Nam


PHỤ LỤC

( Kèm theo Báo cáo số           /BC-SGDĐT ngày       /11/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo.

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/

QUY ĐỊNH

CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ

(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	  1. Luật Giáo dục 2019.

 Tại Điều 4: quy định về phát triển giáo dục. 

   - Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu.

   - Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; bảo đảm cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ, nguồn nhân lực và phù hợp vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.

   - Phát triển hệ thống giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận giáo dục, được học tập ở mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời.

 2. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

    - Tại khoản 1 Mục I, Quan điểm chỉ đạo: “Nhận thức sâu sắc, đầy đủ và thực hiện nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Phát triển giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Nhà nước giữ vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo phát triển, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong giáo dục; bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn xã hội có trách nhiệm chăm lo, tham gia đóng góp nguồn lực và giám sát phát triển giáo dục”.

   - Tại Mục II, mục tiêu thứ nhất đến năm 2030: “Mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á. Xây dựng mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thuộc mọi đối tượng, vùng miền; có ít nhất 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở; ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ. thông và tương đương, không có tỉnh, thành phố đạt dưới 60%. Đạt kết quả bước đầu về nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh ở bậc phổ thông. Chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8, trong đó chỉ số bất bình đẳng giáo dục giảm xuống dưới 10%”.

  - Tại khoản 2 Mục III, Nhiệm vụ, giải pháp: “Đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo”.


	Quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	Đã thể chế một   phần
	    Không


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA
 DỰ THẢO VĂN BẢN 
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	Quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	      Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi;   
     Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP);
      Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (Nghị định số 66/2025/NĐ-CP);

      Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 về việc quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

      Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (Nghị định số 277/2025/NĐ-CP);

       - Căn cứ khoản 3, khoản 5 Điều 3 Nghị quyết 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi: “Bảo đảm chế độ, chính sách đối với trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non”; “Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất”;
    - Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 4 Nghị định 105/2020/NĐ-CP quy định về Chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn, theo đó: Hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em “Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”;
     - Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định: Trường phổ thông dân tộc bán trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú ăn, ở tại trường “cứ 45 học sinh bán trú thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 4.738.500 đồng/tháng, số dư từ 20 học sinh bán trú trở lên được tính 01 định mức. Trường hợp có số lượng dưới 45 học sinh bán trú thì được tính 01 định mức. Thời gian được hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học”;
    - Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định: “Cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú (không bao gồm trường phổ thông dân tộc bán trú) được hỗ trợ các chính sách quy định tại các điểm b, c, đ khoản 2 Điều này”;

     - Căn cứ điểm i khoản 4 Điều 7 Nghị định 66/2025/NĐ-CP quy định: Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học được hưởng các chính sách “Được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh như sau: cứ 45 học sinh thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 4.738.500 đồng/tháng, số dư từ 20 học sinh trở lên được tính 01 định mức. Thời gian hỗ trợ và được hưởng không quá 9 tháng/năm học”;
     - Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định  Chính sách ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất theo đó “được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên nấu ăn. Định mức chi trả được tính trên số lượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú, tối thiểu bằng 3.900.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”;
     - Căn cứ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định: UBND tỉnh “…Ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất”;
     - Căn cứ điểm a, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định: “Các chính sách tại Nghị định này được quy định ở mức tối thiểu. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể ban hành thêm chính sách hỗ trợ cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên và cơ sở giáo dục ngoài các chính sách quy định tại Nghị định này”; 
         - Căn cứ khoản 5 Điều 26 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP quy định: “Bảo đảm kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách quy định tại Nghị định này; cân đối nguồn lực tài chính cho thực hiện chính sách tại địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có khả năng cân đối ngân sách cao hơn mức chính sách quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất, trình hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định”.

	Đảm bảo hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất
	Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố “Quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, trường trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


	Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC, 1989)
Mọi trẻ em đều có quyền được hành, chăm sóc, bảo vệ, không phân biệt dân tộc, giới tính, tình trạng sức khỏe hay hoàn cảnh xã hội
	Đã thể chế một   phần
	Không

	Quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, trường trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


	Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRPD, 2007)
  Bảo đảm tiếp cận giáo dục hòa nhập và hỗ trợ đặc thù cho người khuyết tật
	Đã thể chế một   phần
	Không

	Quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, trường trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


	Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030, đặc biệt là Mục tiêu 4 – Giáo dục có chất lượng là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra yêu cầu: “Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người”.
	Đã thể chế một   phần
	Không


DỰ THẢO








�  Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026, Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) về Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) ngày 21/4/2022 quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND; Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 Quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


� Công văn số 1968/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 29/10/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Tư pháp về việc xin ý kiến về kết quả rà soát Nghị quyết số 202/1018/NQ-HĐND, Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND, Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND, Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND.


� Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/92020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.


� Nghị định số �HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx" \h��116/2016/NĐ-CP� ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (được thay thế bởi Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ )





